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BO oiAo DVC  VA DAO TO 
TRUNG DI HQC MO  - D!A CHAT 

S:  3)R  /QD-MDC 

CQNG HOA xA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Htnh phüc 

Ha N5i, ngày c,2ir tháng  Z) näm 2021 

QUYET DINH 
V vic Ban hành Quy trInh m& mói và rà soát diu chinh chtro'ng trInh dào to 

HIU TRUNG TRUOG DiI HQC MO - DA CHAT 

Can cii' Lu2t Giáo dc ngày 14/6/2019,' Luát Giáo dyc dçi hQc ngày 18/6/20 12 và Lut 
tha dôi, bô sung môt so diêu cia Luát Giáo duc di hQc 19/11/2018; 

Can cz' Nghj djnh so 99/2019/ND-CR ngày 30/12/2019 cüa C'hinh phi quy djnh chi 
tiêt và hzthng dan thi hành mt so diêu cza Lut tha dôi, bô sung mt so diêu cia Lut Giáo 
dyc Dgi hQc, 

Can c'r Quyêt djnh so 1982/QD-TTg ngày 18/10/2016 cza Thz twOiig ChInhphüphê 
duyçt Khung trInh d5 quOc gia Vit Nam,' 

Can ct'r Thông tu' lien tjch sO 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV ngày 15/4/2009 cta Bç5 
Giao duc va Dao tao va Bô NOi vu hu'ang dan thu'c hzên quyên hi' chu tu' chiu trach nhiêm ye 
thicc hiên nhiêm vy, tO chc bô may, biên chê dOi vO'i dan vj sy' nghip cOng 42p giOo dyc và 
dào tqo,' 

Can ct' Thông tu' sO 22/201 7/TT-BGDDT ngOy 06/9/2017 cza Bô tru'O'ng Bô GiOo dyc 
và Dao tgo quy dinh diêu kin, ho so', quy trinh cho phép dào tgo, dinh chi tuyén sinh, thu hOi 
quyét djnh cho phép dOo tQo cOc ngành hoc chuyên ngOnh trinh dç5 dgi hQc; 

Can cth' ThOngtu'so 24/2017/TT-BGDDTngay 10/10/2017ciaBô tru'O'ngBç5 Giáo dyc 
vO Dào tgo ye vic ban hành Danh myc giáo dyc, dào tgo cap IV trInh d5 dai hQc 

Càn ct' quyét djnh sO 16/2018/QD-MDC ngày 05/01/2018 cia Hiu tru'O'ng Tru'àng 
Dci hQc MO - Dja chat ye vic ban hành quy djnh ye ma mO'i và diéu chinh chu'o'ng trInh dào 
tgo 

Can cz' Nghj quyé't 1 12/NQ-DU ngày 3 0/12/2020 nghj quyé't chuyên de ve tang cu'O'ng 
xay dy'ng chu'o'ng trinh dào tgo và tuyên sinh dOp &ng nhu cãu xd hôi, 

Can ci'Nghj quyêt sO 05/NQ-HDTngay 19/01/2021 cza H5i dOng Tru'&ng Tru'O'ngDgi 
hQc MO - Dja chat ban hOnh Quy chê ye To cht'c vO Hoyt dng cia Tru'àng Dgi hQc MO - Dja 
chdt,' 

Theo d nghj cza ông Tru'O'ngphOng Dào tgo Dai hQc, 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Ban hành Quy trInh ma mài và rà soát diu chinh chucxng trInh dão tto cüa 
TruO'ng Dai  hçc MO - Dja chit; 

Diu 2. Quyt djnh nay cO hiu lirc thi hành k tr ngày k2. 
Diêu 3. Các ông (bà) Tru&ng phOng Dão tto Dti hQc, Truang cãc dan vj va cá nhân 

CO lien quan chju trách nhim thi hành quyt djnh nay.!. 

Noi nhân:/- 
- Nhr Diêu 3 (dê thrc hiën); 
- Hiu truâng (d b/cáo); 
- Lu'u: HCTH, DTDH(04)  

PHÔHIUTRUNG 

GS.TS flI tAfl 
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1.  Mục đích 

Qui trình qui định các bước khi triển khai ngành học mới; các bước rà soát, đánh 

giá và cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học theo đúng yêu cầu, trình tự, phù 

hợp với quy định hiện hành. 

2.  Phạm vi 

Qui trình áp dụng cho công tác mở ngành đào tạo và công tác quản lý chương trình 

đào tạo tại Nhà trường. 

3.  Tài liệu viện dẫn 

Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 

trình độ của giáo dục đại học. 

Luật 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giáo dục đại học. 

Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ ban hành Nghị định 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giáo dục đại học 

4.  Định nghĩa 

- Bộ GD&ĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- BGH: Ban Giám hiệu 

- ĐTĐH: Phòng Đào tạo  Đại học 

- HCTH: Phòng Hành chính - Tổng hợp 

- KHTC: Phòng Kế hoạch Tài chính 

- CTĐT: Chương trình đào tạo 

- HP:  Học phần 
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5.  Nội dung xây dựng CTĐT 

5.1 Các bước xây dựng CTĐT 

Bước Tiến trình Thực hiện Hồ sơ công việc 

1 
 

Khoa chuyên môn 
- Khảo sát 

- Tổng hợp kết quả 

khảo sát 

2  Khoa chuyên môn - Chuẩn đầu ra 

- Tờ trình 

3  
TCCB, Khoa 

chuyên môn 

- Qđ tổ soạn thảo 

- Xác định cấu trúc, KL 

kiến thức 

4  Tổ soạn thảo - So sánh đối chiếu 

CTĐT 

5  

Tổ soạn thảo, Bộ 

môn, Khoa 

chuyên môn 

- Đề cương chi tiết 

- Biên bản HT – BM 

- Biên bản HT - KH 

6  
Tổ soạn thảo, 

Khoa chuyên môn 

- Ma trận chuẩn đầu ra, 

phát triển kiến thức, 

kỹ năng 

7  

Tổ soạn thảo, 

Khoa chuyên 

môn, ĐBCLGD 

- Phiếu TĐG điều kiện 

mở ngành 

- Phiếu nhận xét đk mở 

ngành 

8  
Tổ soạn thảo, 

Khoa chuyên môn 

- BB hội đồng thẩm 

định 

- Phiếu thẩm định 

- QĐ thành lập HĐ 

thẩm định 

- -Biên bản kiểm tra 

điều kiện thực tế 

9  
Khoa, Phòng Đào 

tạo Đại học 

- Chương trình đào tạo 

- Chuẩn đầu ra 

- Đề cương chi tiết 

Khảo sát nhu cầu 

Xây dựng mục tiêu chung, mục 

tiêu cụ thể, chuẩn đầu ra 

Xác định cấu trúc, 

KL kiếm thức cần thiết của 

Đối chiếu, so sánh chương trình 

đào tạo trong và ngoài nước 

Thiết kế đề cương chi tiết học 

phần, 

Xây dựng ma trận phát triển kiến 

thức, kỹ năng 

Nộp CTĐT hoàn chỉnh trình 

HĐKH ĐT Trường 

Tổ chức hội thảo lấy ý kiến 

Hội đồng Khoa chuyên môn 

thẩm định 
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5.2 Mô tả nội dung các bước xây dựng CTĐT 

5.2.1 Bước 1: Khảo sát nhu cầu 

Khảo sát, xác định nhu cầu nhân lực theo trình độ và ngành đào tạo; khảo sát nhu 

cầu của người sử dụng lao động đối với người tốt nghiệp ngành đào tạo kết hợp với yêu 

cầu về khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi 

tốt nghiệp; 

5.2.2 Bước 2: Xây dựng mục tiêu và chuẩn đầu ra 

Xây dựng mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và chuẩn đầu ra của chương trình đào 

tạo 

5.2.3 Bước 3: Xác định cấu trúc, khối lượng kiến thức 

Xác định cấu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết của chương trình đào tạo. 

Hiệu trưởng ra quyết định thành lập tổ soạn thảo chương trình đào tạo (sau đây gọi 

là Tổ soạn thảo) trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa để thực hiện xây dựng chương trình 

đào tạo đảm bảo mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra về kiến thức, năng lực, kĩ năng, phẩm 

chất đạo đức. sản phẩm của bước này là Dự thảo chương trình đào tạo lần 1. 

Thành phần Tổ soạn thảo là những người am hiểu về ngành đào tạo và có năng lực 

xây dựng, phát triển chương trình đào tạo bao gồm: Đại diện đơn vị chuyên môn liên 

quan, đại diện phòng đào tạo, một số giảng viên đúng ngành đào tạo, một số nhà khoa 

học, chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước, các thành phần liên quan khác theo yêu 

cầu của ngành đào tạo và đại diện một số doanh nghiệp/cơ quan sử dụng lao động thuộc 

ngành. 

Hiệu trưởng quyết định tiêu chuẩn, số lượng thành viên tham gia Tổ soạn thảo. 

5.2.4 Bước 4: Đối chiếu, so sánh chương trình đào tạo 

Tổ soạn thảo thảo luận thiết kế phiếu điều tra khảo sát, xác định thông tin cần thu 

thập, các đối tượng và thời gian điều tra khảo sát, dự toán kinh phí điều tra khảo sát, tập 

huấn, tiến hành điều tra thử và điều chỉnh phiếu điều tra và tiến hành điều tra khảo sát 

các nhóm đối tượng có liên quan. Trên cơ sở xử lí phiếu điều tra và thông tin liên quan. 

Đối chiếu, so sánh với chương trình đào tạo cùng trình độ, cùng ngành của các cơ sở 

đào tạo khác ở trong nước và nước ngoài hoàn thiện chương trình đào tạo để xây dựng 

Dự thảo chương trình đào tạo lần 2. 

5.2.5 Bước 5: Thiết kế đề cương chi tiết học phần 

Thiết kế đề cương chi tiết các học phần theo chương trình đòa tạo đã xác định. Tổ 

chức xây dựng chuẩn đầu ra cho từng môn học trong Dự thảo chương trình đào tạo lần 

2 theo chuẩn đài ra của chương trình đào tạo theo trình tự sau: 

- Tổ chức hội thảo về xây dựng chuẩn đầu ra cho các môn học trong chương 

trình. 
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- Xây dựng chuẩn đầu ra cho từng môn học trên cơ sở chuẩn đầu ra của 

chương trình đào tạo. 

- Tổ chức họp Hội đồng Khoa/Bộ môn chuyên môn đánh giá chuẩn đầu ra 

các môn học. Căn cứ vào điều kiện đặc thù của mình, các Khoa/Bộ môn xác 

định chuẩn đầu ra cho từng ngành đào tạo, chuẩn đầu ra của từng môn học 

để hoàn thiện chương trình đào tạo nhằm đáp ứng cao nhu cầu xã hội. 

- Tổ chức điều chỉnh chuẩn đầu ra theo kết luận của Hội đồng Khoa/Bộ môn 

chuyên môn. 

Kết quả của bước này là Chuẩn đầu ra tích hợp từ chuẩn đầu ra các môn học của 

chương trình đào tạo đề xuất. 

5.2.6 Bước 6: Xây dựng ma trận phát triến kiến thức, kỹ năng, Chuẩn đầu 

ra 

Xây dựng Ma trận phát triển kiến thức, kĩ năng hay trình tự đào tạo các môn học 

hay lược đồ phát triển kiến thức, kĩ năng. Hội đồng khoa xác định trình tự thực hiện các 

khối kiến thức và các môn học đạt chuẩn đầu ra một cách tối ưu. Trình tự các môn học 

mô tả rõ sự phát triển kiến thức, kĩ năng và phẩm chất đạo đức qua nghiên cứu, học tập 

ở một hoặc nhiều môn học trong một giai đoạn nhất định hoặc trong toàn bộ quá trình 

đào tạo. Sản phẩm của các bước này là Ma trận phát triển kiến thức, kĩ năng ứng với 

trình tự thực hiện các môn học đã xác định. Kết quả tổng hợp của ma trân chuẩn đầu ra 

này giúp xác định trình tự phát triển các kiến thức, kĩ năng, phẩm chất đạo đức và năng 

lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn và là cơ sở để hoàn thiện Dự thảo chương trình đào 

tạo lần 2. 

5.2.7 Bước 7: Tổ chức hội thảo, lấy ý kiến 

Tổ chức hội thảo lấy ý kiến của giảng viên, cán bộ quản lý trong và ngoài cơ sở 

đào tạo, các nhà khoa học, đại diện đơn vị sử dụng lao động liên quan và người đã tốt 

nghiệp (nếu có) về chương trình đào tạo và hoàn thiện chương trình đào tạo nói trên. 

Sản phẩm bước này là Dự thảo chương trình đào tạo lần 3. 

5.2.8 Bước 8: Hội đồng Khoa chuyên môn thẩm định 

Hội đồng Khoa của Khoa chuyên môn thẩm định góp ý hoàn chỉnh, đối chiếu 

chương trình đào tạo với chuẩn đầu ra, các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng và rà soát 

các nguồn lực, phân tích hiệu quả kinh tế xã hội, hoạch toán chương trình với việc định 

vị nghề nghiệp của sản phẩm đào tạo. 

Hội đồng kiểm tra điều kiện thực tế về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư viện xác 

nhận những thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu, các điều kiện về cơ sở vật chất, thư viện, 

trang thiết bị của Trường Đại học Mỏ - Địa chất là đúng sự thật và đáp ứng được yêu cầu mở 

ngành. 

Sản phẩm của bước này là Chương trình đào tạo hoàn chỉnh. 
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5.2.9 Bước 9: Trình hội đồng khoa học đào tạo trường 

Trưởng Khoa trình/nộp chương trình đào tạo hoàn chỉnh thông qua phòng Đào tạo 

Đại học làm đầu mối để trình Hội đồng khoa học và đào tạo của Trường xem xét tiến 

hành các thủ tục thẩm định và áp dụng 

6.  Hồ sơ xây dựng CTĐT 

TT Tên hồ sơ Nơi lưu 

Hình 

thức 

lưu 

Thời 

gian 

lưu 

Biểu mẫu 

1 
Phiếu khảo sát yêu cầu đào tạo và 

nhu cầu nhân lực 

ĐTĐH, 

Khoa, 

DBCL 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 1_Buoc 

1_Phieu_Khao

_sat_Nhu_cau 

2 
Bảng tổng hợp kết quả khảo sát yêu 

cầu đào tạo và nhu cầu nhân lực  

ĐTĐH, 

Khoa, 

DBCL 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 2_Buoc 

1_Tong_hop_

Ket_qua_KSat 

3 
Bảng thống kê đơn vị/ cá nhân lấy 

phiếu khảo sát 

ĐTĐH, 

Khoa, 

DBCL 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 3_Buoc 

1_Tong_hop_k

hao_sat 

4 Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 4_Buoc 

2_Chuan_dau_

ra 

5 Tờ trình đăng ký mở ngành 
ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 5_Buoc 

2_To_trinh 

6 Quyết định thành lập tổ soạn thảo 

ĐTĐH, 

Khoa, 

TCCB 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 6_Buoc 

3_QD_To_soa

n_thao 

7 
Bảng xác định cấu trúc và khối 

lượng kiến thức 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 7_Buoc 

3_XD_cau_tru

c_va_KL 

8 
Bảng so sánh, đối chiếu CTĐT trong 

và ngoài nước 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 8_Buoc 

4_SS_doi_chie

u_CTDT 

9 Biên bản hội thảo cấp bộ môn 
ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 9_Buoc 

5_ 

BB_cap_BM 
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10 Biên bản hội thảo cấp khoa 
ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 10_Buoc 

5_BB_cap_kh

oa 

11 Đề cương chi tiết học phần 
ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 11_Buoc 

5_De_cuong_c

hi_tiet 

12 
Bảng ma trận tích hợp chuẩn kiến 

thức, kỹ năng 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 12_Buoc 

6_Ma_tran_tic

h_hop 

13 
Phiếu tự đánh giá điều kiện mở 

ngành 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 13_Buoc 

7 

_Phieu_tu_dan

h_gia 

14 
Phiếu nhận xét việc thực hiện tự 

đánh giá 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 14_Buoc 

7_Phieu_nhan

_xet 

15 
Biên bản họp hội đồng thẩm định 

chương trình đào tạo 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 15_Buoc 

8_Bien_ban_H

D_tham_dinh_

CTDT 

16 
Phiếu thẩm định chương trình đào 

tạo của từng thành viên 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 16_Buoc 

8_Phieu_tham

_dinh_cua_cac

_thanh_vien_H

ĐTĐ CTĐT 

17 
Quyết định thành lập hội đồng thẩm 

định 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 17_Buoc 

8_quyet_dinh_

thanh_lap_hoi

_dong_tham_d

inh_ctdt 

17 
Quyết định thành lập hội đồng thẩm 

định 

Các đơn 

vị, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 18_Buoc 

8_Bien_ban_ki

em_tra_dieu_k

ien_thuc_te 

18 
Kế hoạch đào tạo, Sơ đồ kế hoạch 

học tập chuẩn 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 19_ 

KHDT- So do 
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19 Chương trình đào tạo 
ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 

đóng 

quyể

n 

5 năm 
Mau 20_ 

CTDT 

20 Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 

đóng 

quyể

n 

5 năm 
Mau 21_ 

CDR 

21 Đề cương chi tiết (CTĐT) 
ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 

đóng 

quyể

n 

5 năm 

Mau 

22_Tong_hop_

de_cuong_chi_

tiet 
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7.  Nội dung rà soát, cập nhật chương trình đào tạo 

7.1 Các bước rà soát, cập nhật CTĐT 

Bước Tiến trình Thực hiện Hồ sơ công việc 

1  
Khoa chuyên môn 

Bộ môn 
- Kê hoạch  

2 
Khoa chuyên môn 

Bộ môn 

- Phiếu khảo sát thu 

thập minh chứng 

3 
Khoa chuyên môn 

Bộ môn 

- Bảng đánh giá CTĐT 

- So sánh CTĐT 

4 Khoa chuyên môn - Bảng dự thảo nội 

dung CTĐT 

5 
HĐKHĐT trường 

 

- Đề cương chi tiết  

- CTĐT sau sửa đổi 

 

7.2 Mô tả nội dung các bước rà soát, cập nhật CTĐT 

Bước 1: Các khoa/bộ môn lập kế hoạch cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo. 

Bước 2: Các khoa/bộ môn thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần 

thiết phải cập nhật chương trình đào tạo (những thay đổi trong quy định của nhà nước, 

của cơ sở đào tạo về chương trình đào tạo; những tiến bộ mới trong lĩnh vực khoa học 

thuộc ngành, chuyên ngành; các vấn đề kinh tế xã hội, kết quả nghiên cứu liên quan đến 

chương trình đào tạo; phản hồi của các bên liên quan; những thay đổi học phần, môn 

học hoặc nội dung chuyên môn…); 

Bước 3: Các khoa/bộ môn Đánh giá và xây dựng báo cáo, đánh giá về tính hiệu 

quả của chương trình đào tạo đang thực hiện (đáp ứng so với chuẩn đầu ra và mục tiêu 

đã xác định; sự thống nhất và gắn kết giữa nội dung chương trình, phương pháp kiểm 

tra đánh giá, nguồn tài liệu phục vụ học tập và giảng dạy…); so sánh giữa kết quả nghiên 

cứu về yêu cầu phát triển chương trình đào tạo và mức độ đáp ứng yêu cầu của chương 

Lập kế hoạch cập nhật, đánh giá 

CTĐT 

Thu thập thông tin, minh chứng 

cần thiết phải cập nhật CTĐT 

Đánh giá và xây dựng báo cáo, 

đối chiếu, so sánh  

Dự thảo nội dung cần chỉnh sửa 

Ban hành CTĐT sửa đổi  
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trình đào tạo đang thực hiện; dự kiến tác động của việc thay đổi, cập nhật chương trình 

đào tạo; 

Bước 4: Các khoa Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật chương trình đào 

tạo và trình Hội đồng khoa học và đào tạo Nhà trường xem xét thông qua; 

Bước 5: Hội đồng khoa học và đào tạo Nhà trường xem xét, thông qua nội dung 

sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo và trình Hiệu trưởng ký quyết định ban hành 

chương trình đào tạo sửa đổi, bổ sung. Nếu cần thiết, Hội đồng khoa học và đào tạo Nhà 

trường quyết định việc thẩm định chương trình đào tạo sửa đổi, bổ sung theo Điều 12 

của Quy định này. 

8.  Hồ sơ rà soát, cập nhật CTĐT 

TT Tên hồ sơ Nơi lưu 

Hình 

thức 

lưu 

Thời 

gian 

lưu 

Biểu mẫu 

1 
Phiếu khảo sát lấy ý kến các bên liên 

qan để rà soát, điều chỉnh CTĐT 

ĐTĐH, 

Khoa, 

DBCL 

Văn 

bản 
5 năm 

Phieu Khao 

sat_cap nhat 

CTDT 

2 
Khảo sát ý kiến về chương trình đào 

tạo 

ĐTĐH, 

Khoa, 

DBCL 

Văn 

bản 
5 năm 

Khao sat chat 

luong CTDT 

3 
Khảo sát mức độ hài lòng của đơn vị 

sử dụng lao động 

ĐTĐH, 

Khoa, 

DBCL 

Văn 

bản 
5 năm Khao Sat_DN 

4 
Bảng so sánh, đối chiếu CTĐT trong 

và ngoài nước 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 8_Buoc 

4_SS_doi_chie

u_CTDT 

5 Đề cương chi tiết học phần 
ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 11_Buoc 

5_De_cuong_c

hi_tiet 

6 
Bảng ma trận tích hợp chuẩn kiến 

thức, kỹ năng 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 12_Buoc 

6_Ma_tran_tic

h_hop 

7 
Biên bản họp hội đồng thẩm định 

chương trình đào tạo 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 15_Buoc 

8_Bien_ban_H

D_tham_dinh_

CTDT 
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8 
Phiếu thẩm định chương trình đào 

tạo của từng thành viên 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 16_Buoc 

8_Phieu_tham

_dinh_cua_cac

_thanh_vien_H

ĐTĐ CTĐT 

9 
Quyết định thành lập hội đồng thẩm 

định 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 17_Buoc 

8_quyet_dinh_

thanh_lap_hoi

_dong_tham_d

inh_ctdt 

10 
Kế hoạch đào tạo, Sơ đồ kế hoạch 

học tập chuẩn 

ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 
5 năm 

Mau 18_ 

KHDT- So do 

11 Chương trình đào tạo 
ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 

đóng 

quyể

n 

5 năm 
Mau 19_ 

CTDT 

12 Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
ĐTĐH, 

Khoa 

Văn 

bản 

đóng 

quyể

n 

5 năm 
Mau 20_ 

CTDT 
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so6t vd hoin thi6n chuong trinh ddo tao.

Cdn cri k6t ludn cira HDKH&ET Nhd Trudng ngdy 0613/2020

Nh?r truong dd nghi cac dcm vi:

l. Rd so6t vd b6 sung dAy dri th6ng tin cira t6t ci c6c hgc phAn thu6c khoa quin li (Miu
r)

2. Cdp nh4t th6ng tin clO cuong chi fi6t dmg hqc phan d6i voi cac hgc phdn dAu 7 thuQc

khoa quan ly (Meu 2)
3. C{p nhQt lai bdng so s6nh chuong trinh ddo t4o 4 ndm voi 5 ndm theo ttrng chuy0n

nganh cua khoa. chuyen ngdnh. (Mdu 3)
4. ChuAn h6a chuAn clAu ra cho timg ngdnh clio tao d6i vdi Chuong trinh ddo tao 4

nam lMiu 4)
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Hu'ong din cip nhft thOng tin chi ti6t timg hqc phin
File miu rhao titc: Mdu I
Mo file vd cdp nhflt c6c th6ng tin vdo tung ddng dft li6u theo ttng c6t th6ng tin trong

th6

file mAu c6 sdn (Tdn hoc phAn ti6ng anh, Hoc phdn ti6n quy5t, hoc phdn fu6c, hoc

phdr.r song hAnh, Phan b6 ti60
Riing phAn cac hoc phAn tidn quy6t. song h2rnh. hoc trtroc: Md hoc phdn va tdn hoc

phdn c6 th6ng tin trong file DMMH-ToanTruong.xlsx, N6u di6u ki6n ld nhiOu m6n

rhi nhip lin luol va ngin cdch giria cac mon bing ki tu (;)

I ludng din cip nhdt dii cuong chi ti6t tilng hgc phin
File rniu thao titc: Miiu 2
Mo file v?r cdp nhdt ciic thdng tin viro tung muc theo mdu

RiOng phAn sil tin chi hoc phAn ltru j: d6i vdi hoc phAn 2 tin chi hoc trong 8 tuAn, 3

tin chr tro l0n hoc trong l6 tudn

Iludng din so s6nh chuong trinh dho t4o 4 nIm v6i 5 ndm

File mAu thao tttc: Mdu 3
Mo llle rir cdp nh4t czic th6ng tin r ao tung rnuc rheo miu
Khi so s6nh 2 cl-ruong trinh 4 ndm vd 5 ndm cia 1 chuydn ngdnh v6i nhau sE c6

Phdn tuons d tha
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IV. Huring din'c$p nh{t thdng tin chudn diu ra ti'ng nginh
- File m6u thao titc: Mdu 4
- Mo file vd c4p nh4t c6c thong tin vio tung muc theo mau
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- Lnu y; Md s6 nganh c6 trong quy,lr dlnh ban hdnh chrong trinh dao tao s6 830

ngdy 29/6/20 !8
V. Ri sorit chutrng trinh ddo t4o 4 nim
- File thao t6c: CTDT_4 nim ra soat

-i ,"- Mo file vd tim d6n bAng tinh theo ma s6 ngdnh ddo tao, Ki6m tra vd ghi chu c6c

th6ng tin kh6ng hqp lf cAn didu chinh tuong irng vdo c6t Ghi chf.
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TRANG MC81    BÁO CÁO TĐG CTĐT KỸ THUẬT DẦU KHÍ          H3.03.02.02

 

  @ HUMG 2026                            TÀI LIỆU SỬ DỤNG NỘI BỘ TRƯỜNG



TRANG MC82    BÁO CÁO TĐG CTĐT KỸ THUẬT DẦU KHÍ          H3.03.02.02

 

  @ HUMG 2026                            TÀI LIỆU SỬ DỤNG NỘI BỘ TRƯỜNG



TRANG MC83    BÁO CÁO TĐG CTĐT KỸ THUẬT DẦU KHÍ          H3.03.02.02

 

  @ HUMG 2026                            TÀI LIỆU SỬ DỤNG NỘI BỘ TRƯỜNG



TRANG MC84    BÁO CÁO TĐG CTĐT KỸ THUẬT DẦU KHÍ          H3.03.02.02

 

  @ HUMG 2026                            TÀI LIỆU SỬ DỤNG NỘI BỘ TRƯỜNG



TRANG MC85    BÁO CÁO TĐG CTĐT KỸ THUẬT DẦU KHÍ          H3.03.02.02

 

  @ HUMG 2026                            TÀI LIỆU SỬ DỤNG NỘI BỘ TRƯỜNG



TRANG MC86    BÁO CÁO TĐG CTĐT KỸ THUẬT DẦU KHÍ          H3.03.02.02

 

  @ HUMG 2026                            TÀI LIỆU SỬ DỤNG NỘI BỘ TRƯỜNG



TRANG MC87    BÁO CÁO TĐG CTĐT KỸ THUẬT DẦU KHÍ          H3.03.02.02

 

  @ HUMG 2026                            TÀI LIỆU SỬ DỤNG NỘI BỘ TRƯỜNG



TRANG MC88    BÁO CÁO TĐG CTĐT KỸ THUẬT DẦU KHÍ          H3.03.02.02

 

  @ HUMG 2026                            TÀI LIỆU SỬ DỤNG NỘI BỘ TRƯỜNG
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